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      TRƯỜNG TH ĐỨC CHÍNH
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TIN HỌC 3
NĂM HỌC 2022-2023

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng



	
	
	TN
	TH
	TN
	TH
	TN
	TH
	

	1. Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm 

và trao đổi thông tin 
	Số câu
	5
	
	1
	
	
	1
	Chiếm 
40%

	
	Câu số
	1,2,4,5,6
	
	3
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	2.5
	
	0.5
	
	
	1.0
	

	2. Chủ đề E: Ứng dụng Tin học

	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	30%

	
	Câu số
	7,9,11
	
	10
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	0.5
	
	
	3.0
	

	3. Chủ đề F: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính 
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	30%

	
	Câu số
	8, 12
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	10
	0
	2
	0
	0
	2
	14

	
	Số điểm
	5.0
	-
	1.0
	-
	-
	4.0
	10

	
	Tỷ lệ %
	50%
	10%
	40%
	100%

	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	Lí thuyết

(15')
	12
	6
	60%
	
	
	
	
	

	Thực hành (20')
	2
	4
	40%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

	Trường: Tiểu học Đức Chính

Lớp: 3..……

Họ và tên:……………….…….....
	BÀI  KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 -2023
Môn: tin học-  Lớp 3
 Đức Chính, ngày ……tháng ...năm 2023


	Điểm  

...................
	Nhận xét của giáo viên

.............................................................

.............................................................

..............................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1....................................................................................
2....................................................................................


Câu 1. Đâu là biểu tượng của tệp?
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Câu 2. Các thư mục và tệp được lưu trữ ở:
A. Sách vở             B. Ký hiệu máy tính                C. Ổ đĩa                   D. Các thư mục

Câu 3.  Đâu không là thư mục con của thư mục nào khác?
  A. Tệp ảnh           B. Tệp video           C. Tệp âm thanh             D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4. Ổ đĩa được gọi là thư mục gì?
A. Thư mục mẹ




B. Thư mục gốc


C. Thư mục con




D. Thư mục bố
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Câu 5.  Quan sát cây thư mục (Hình 1) sau và cho biết “Tin học” là thư mục con của thư mục nào?
	A. Toan
	C. Hoc tap

	B. Giai tri
	D. G:


Câu 6.  Để đổi tên thư mục, sau khi nháy chuột phải vào thư mục cần đổi tên, em chọn lệnh: 

      A. Delete                      B. Rename                     C. Open                     D. Copy
Câu 7. Nháy đúp chuột vào biểu tượng nào trên màn hình nền để kích hoạt phần mềm trình chiếu ?
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Câu 8. Cho tình huống: "Nếu ngày mai có tiết học Giáo dục thể chất thì em sẽ mặc trang phục thể thao". Việc được thực hiện khi điều kiện xảy ra là:

	A. Ngày mai có tiết học Giáo dục thể chất.
	C. Ngày mai trời mưa.

	B. Em sẽ mặc trang phục thể thao.
	D. Em sẽ đi giày thể thao.


Câu 9. Cho các việc sau:

(1) Chọn Pictures.

(2) Nháy chuột vào thẻ Insert.

(3) Nháy chuột vào nút lệnh Insert.

(4) Mở thư mục chứa tệp hình ảnh, chọn tệp hình ảnh.

Em hãy sắp xếp các việc trên đây theo thứ tự để được các bước chèn hình ảnh vào trang trình chiếu?

A. (2) –> (1) –> (4) –> (3).                             B. (3) –> (1) –> (4) –> (2).

C. (2) –> (4) –> (1) –> (3).                             D. (3) –> (4) –> (1) –> (2).

Câu 10. Nam được cô giáo giao cho công việc giới thiệu về một con vật mà em yêu thích. Theo em thì công việc nào cần sự trợ giúp của máy tính?

	A. Chọn con vật để giới thiệu.

	C. Lên ý tưởng các ý cần miêu tả con vật.

	B. Lên kế hoạch thực hiện các công việc phải làm.
	D. Tạo bài trình chiếu.


Câu 11. Đâu không phải là lợi thế của việc tìm hiểu và quan sát thế giới tự nhiên qua công cụ đa phương tiện?

A. Sinh động, trực quan.

B. Nhanh hơn quan sát trong thế giới thực.

C. Có thể dừng lại quan sát kĩ.

D. Được trải nghiệm trực tiếp.

Câu 12. Chọn phát biểu SAI:
A. Không nên chia nhiệm vụ thành việc nhỏ vì sẽ lãng phí thời gian.

B. Nên chia nhiệm vụ thành những việc nhỏ hơn.

C. Nếu chia nhỏ nhiệm vụ một cách hợp lí sẽ dễ thực hiện, dễ phân công và có thể nhờ máy tính trợ giúp thực hiện.

     D. Khi được giao nhiệm vụ, em phải xác định được những gì đã có và phải làm gì, cần tạo ra cái gì.

II. Thực hành – Thời gian làm bài 25 phút
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
   MÔN TIN HỌC LỚP 3- PHẦN THỰC HÀNH (Thời gian làm bài 25 phút)
   NĂM HỌC 2022 - 2023

Đề 1:

 Câu 1(1.0 điểm). Tạo thư mục của em trong ổ đĩa D:\ (tên thư mục gồm tên em và tên lớp)
 Câu 2(3.0 điểm).
 Em hãy tạo một bài trình chiếu từ 4-5 Slide: 

    - Slide thứ nhất có tiêu đề:

+ Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm chúng tôi.

+ Tên đề tài

+ Người thực hiện

· Slide thứ 2 có tiêu đề: “Trường em”.

Giới thiệu về trường em, một số hoạt động ở trường em và chèn một hình ảnh minh hoạ cho phù hợp chủ đề.

      - Slide  thứ 3, 4 hình ảnh minh họa các hoạt động

       - Slide  thứ 5: Cảm ơn người theo dõi

       - Lưu lại bài trình chiếu vào thư mục đã tạo ở bài 1 với tên tieuhoccaoan
 Đề 2:

Câu 1: (1 điểm) Em hãy tạo thư mục : họ tên em và tên lớp trên ổ đĩa D. 
Câu 2: (3 điểm)
- Kích hoạt phần mềm trình chiếu PowerPoint, tạo 4-5  trang chiếu với chủ đề “Môn thể thao em yêu thích nhất” theo yêu cầu sau:

+ Slide  1: Nhập các thông tin sau: tên chủ đề, họ tên em và tên lớp.
+ Slide  2: Giới thiệu về môn thể thao em yêu thích và chèn hình ảnh cho sẵn trong thư mục CAC_MÔN_THÊ_THAO ở ổ đĩa D.
- Slide  thứ 3, 4 hình ảnh minh họa các hoạt động

 - Slide  thứ 5: Cảm ơn người theo dõi

- Lưu bài trình chiếu vào đúng thư mục của em ở ổ D
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 3

CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2022- 2023

Phần 1: Lý thuyết: (6 điểm)

 Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A,B
	C
	D
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	A


Phần 2: Thực hành (4 điểm)

Bài 1: (1.0 điểm)
- Học sinh tạo được thư mục trong ổ đĩa D:\ và đặt đúng tên theo cấu trúc : 1 điểm

- Học sinh tạo được thư mục và đặt đúng tên nhưng không đặt trong ổ đĩa D:\: 0.75 điểm

- Học sinh tạo thư mục nhưng không đặt tên đúng cấu trúc, không đặt trong ổ đĩa D:\: 0.5 điểm 

Bài 2: (3.0 điểm) 

- HS kích hoạt được phần mềm trình chiếu                                    :  0.5 điểm

- HS tạo được 4-5 trang trình chiếu                                                :  0.5 điểm

- HS tạo được tên chủ đề trang 1                                                    :  0.5 điểm

- HS giới thiệu được bao quát trường  trên trang 2,3                     :  0.75 điểm

- HS chèn được ảnh minh họa phù hợp với chủ đề                        :   0.5 điểm

(Nếu HS chèn được 1 ảnh nhưng không liên quan đến chủ đề      :  0.25 điểm)

-Lưu được bài trình chiếu vào thư mục đã tạo ở bài 1                   :  0.25 điểm

Hình 1
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